
TT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá

Thành tiền 

(đồng)

Ghi 

chú

A
KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ THI VÀ ĐÁP 

ÁN (Thanh toán theo Hợp đồng)
         60.500.000 

I
Xây dựng đề thi và đáp án Vòng 2 - Nghiệp 

vụ chuyên ngành (thi viết)
66 49.500.000         

1 Giáo viên mầm non (75 chỉ tiêu) Đề 3 750.000         2.250.000          

2 Tiểu học 12 3.000.000      9.000.000          

-
Vị trí giáo viên tiểu học dạy các môn VH (46 

chỉ tiêu)
Đề 3 750.000          2.250.000           

- Vị trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh (01 chỉ tiêu) Đề 3 750.000          2.250.000           

- Vị trí giáo viên dạy môn Thể dục (03 chỉ tiêu) Đề 3 750.000          2.250.000           

- Vị trí giáo viên TPT đội (03 chỉ tiêu) Đề 3 750.000          2.250.000           

3 Trung học cơ sở 33 8.250.000 24.750.000

- Giáo viên môn Toán (04 chỉ tiêu) Đề 3 750.000          2.250.000           

- Giáo viên môn Vật Lý (03 chỉ tiêu) Đề 3 750.000          2.250.000           

- Giáo viên Hóa học (02 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Sinh học (01 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Lịch sử (03 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Địa lý (04 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên GDCD (04 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Mỹ thuật (01 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Thể dục (01 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Tiếng Anh (04 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Giáo viên Tổng phụ trách đội (05 chỉ tiêu) Đề 3           750.000            2.250.000 

4 Vị trí dùng chung (nhân viên) 18        4.500.000          13.500.000 

- Vị trí nhân viên Kế toán (MN: 01; TH: 01) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Vị trí nhân viên Y tế (MN: 04; TH; 01) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Vị trí nhân viên Thư viện (TH: 05; THCS: 01) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Nhân viên Văn thư (THCS: 03) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Nhân viên Thiết bị (TH: 02; THCS: 01) Đề 3           750.000            2.250.000 

- Nhân viên CNTT (TH: 01; THCS: 03) Đề 3           750.000            2.250.000 

II
Công tác phản biện, biên tập, tổng hợp đề thi 

và đáp án (22 bộ đề/22 vị trí tuyển dụng)
Bộ đề 22           500.000          11.000.000 

B
KINH PHÍ CHẤM THI, CHẤM PHÚC 

KHẢO (Thanh toán theo thực tế)
         52.600.000 

1
Chấm thi vòng 2 (thi viết) (Tạm tính theo số 

hồ sơ dự thi: 496 thí sinh)
Bài 496           100.000          49.600.000 

2 Phúc khảo vòng 2 (Tạm tính 30 bài) Bài 30           100.000            3.000.000 

C
Kinh phí đi lại, lưu trú và công tác phí đi 

giao đề, chấm thi, chấm phúc khảo 
         24.000.000 

1 Giao đề và chấm vòng 2 Người 6        3.000.000          18.000.000 

2 Chấm phúc khảo vòng 2 Người 2        3.000.000            6.000.000 

D

KINH PHÍ XÂY DỰNG NỘI DUNG ÔN 

TẬP Bộ 1        6.000.000            6.000.000 

E TỔNG CHI PHÍ (A+B+C+D)        143.100.000 

F Thuế TNDN 2%            2.862.000 

Tổng cộng        145.962.000 

PHỤ LỤC KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ THI, ĐÁP ÁN VÀ CHẤM THI VÒNG 2

Kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, năm học 2023 -2024

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2024 của UBND huyện)
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